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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả 
lời đúng: 
Câu 1. Vào lúc rảnh rỗi M thường sang nhà V dạy bạn V học vì bạn V là người khuyết 
tật không thể đến trường học được. Em thấy bạn M là người như thế nào? 
 A. M là người có lòng tự trọng. 
 B. M là người trung thực. 
 C. M là người có lòng yêu thương mọi người 
 D. M là người sống giản dị. 
Câu 2. Người có lòng yêu thương con người sẽ được gì? 
 A. Nhận được nhiều vinh hoa phú quý.  
 B. Được mọi người yêu quý kính trọng. 
 C. Bị mọi người coi thường xa lánh.  
 D. Được người khác tặng quà. 
Câu 3. Mỗi buổi tối, cứ ăn cơm xong là bạn H giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát sau đó lấy sách 
vở ra học bài. Việc làm đó của H thể hiện điều gì? 
 A. H là người tự tin. B. H là người tự ti. 
 C. H là người ỷ nại. D. H là người tự lập. 
Câu 4. Trái với siêng năng, kiên trì là gì? 
 A. Trung thực, thẳng thắn B. Lười biếng, ỷ nại 
 C. Qua loa, đại khái D. Cẩu thả, hời hợt 
Câu 5. Siêng năng, kiên trì sẽ giúp con người như thế nào? 
 A. Yêu đời hơn     
 B. Thành công trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. 
 C. Tự tin hơn trong công việc   
 D. Sống có ích 
Câu 6. Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của sống tự lập? 
 A. Từ chối khám phá cuộc sống.    
 B. Đánh mất kĩ năng sinh tồn. 
 C. Ngại khẳng định bản thân.    
 D. Giúp cá nhân được mọi người kính trọng. 
Câu 7. Biểu hiện nào dưới đây trái với tự lập? 
 A. Tự suy nghĩ, tự thực hiện, không dựa dẫm vào người khác. 
 B. Nỗ lực học tập, làm việc, không trông chờ vào may rủi. 
 C. Ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. 
 D. Tự chịu trách nhiệm về quyết định của bản thân. 
Câu 8. Nội dung nào dưới đây thể hiện tự lập? 
 A. Dám đương đầu với khó khăn, thử thách. 
 B. Trông chờ, ỷ lại vào bạn bè. 
 C. Trốn chạy, để mọi người vượt qua thử thách còn mình ngồi hưởng thành quả. 
 D. Dựa dẫm vào năng lực của người khác. 
Câu 9. Tự lập là gì? 
 A. Tự lập là dựa vào khả năng, sức lực của người khác để đạt được mục đích bản thân. 
 B. Tự lập là biết coi trọng, giữ gìn phẩm cách cá nhân theo chuẩn mực xã hội. 
 C. Tự lập là chủ động, tự giác làm các công việc bằng khả năng, sức lực của mình. 
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 D. Tự lập là dám nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm, không đổ lỗi cho người khá. 
Câu 10. Thế nào là yêu thương con người? 
 A. làm những điều tốt đẹp cho người khác. 
 B. trêu chọc, chế giễu người kém may mắn. 
 C. bao che cho việc làm sai của bạn. 
 D. coi thường người nghèo khổ. 
Câu 11. Hành vi nào dưới đây góp phần rèn luyện đức tính siêng năng, kiên trì? 
 A. Làm việc theo sở thích cá nhân  
 B. Từ bỏ mọi việc khi gặp khó khăn 
 C. Chăm chỉ, quyết tâm đạt mục tiêu  
 D. Ỷ nại vào người khác khi làm việc 
Câu 12. Đâu là biểu hiện của tôn trọng sự thật? 
 A. Luôn nói đúng sự thật.     
 B. Vu oan cho người khác để bảo vệ mình. 
 C. Chối bỏ sự thật.      
 D. Che giấu sự thật. 
Câu 13. H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. 
Nhưng H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết 
có nên dự thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H em sẽ làm gì? 
 A. Mặc kệ, vì đấy là lựa chọn của bạn mình không liên quan. 
 B. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả. 
 C. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày. 
 D. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện. 
Câu 14. Hành vi, việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự thật? 
 A. Thấy Mai xem tài liệu trong giờ kiểm tra, Mạnh giả vờ như không thấy. 
 B. Sơn đã sửa điểm trong bài kiểm tra Tiếng Anh để không bị bố mắng. 
 C. Thùy rất quý Lan nên đã làm bài tập giúp Lan để bạn ấy được điểm cao. 
 D. Hòa chủ động nhận lỗi và xin lỗi khi vô tình đá bóng vào cửa sổ nhà bác Bích. 
Câu 15. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói về biểu hiện của không tôn trọng sự thật? 
 A. Ném đá giấu tay.     B. Cây ngay không sợ chết đứng. 
 C. “Thuốc đắng dã tật / Sự thật mất lòng”.  D. Ăn ngay nói thẳng. 
Câu 16. Biểu hiện của tính tự lập là gì? 
 A. Cảm thông với những đau thương của người khác. 
 B. Sử dụng tiền đúng mục đích, hợp lí, khoa học. 
 C. Đùn đẩy trách nhiệm khi bản thân phạm sai lầm. 
 D. Tự chịu trách nhiệm về quyết định của bản thân. 
Câu 17. Yêu thương con người có ý nghĩa như thế nào? 
 A. Là điều kiện cần thiết để con người gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. 
 B. Là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giúp cho con người sống đẹp hơn. 
 C. Giúp con người có thể thăng tiến nhanh trong công việc. 
 D. Góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, tiến bộ hơn. 
Câu 18. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện không tôn trọng sự thật? 
 A. Sống ngay thẳng, thật thà. 
 B. Không chấp nhận mọi hậu quả khi sự thật được sáng tỏ. 
 C. Dũng cảm nói lên sự thật. 
 D. Không che dấu, bao che cho các hành động sai trái. 
Câu 19. Trong giờ kiểm tra môn Toán em thấy bạn D đang chép tài liệu trong giờ. Trong 
trường hợp này em sẽ làm gì? 
 A. Chép tài liệu cùng với bạn. 
 B. Báo với cô giáo bộ môn để bạn bị đánh dấu bài. 
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 C. Nhắc nhở bạn để bạn rút kinh nghiệm. 
 D. Đi nói xấu bạn với các bạn trong lớp. 
Câu 20. Để rèn luyện siêng năng, kiên trì con người cần phải làm như thế nào? 
 A. Chăm chỉ kiên trì thực hiện, việc khó dễ dàng bỏ qua. 
 B. Có mục đích và cách làm việc rõ ràng, chăm chỉ kiên trì thực hiện. 
 C. Bỏ dở giữa chừng công việc. 
 D. Có mục đích và cách làm việc rõ ràng. 
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm) 
Câu 1: (3 điểm) 
a.Thế nào là sự thật? Tôn trọng sự thật có ý nghĩa như thế nào? Em hãy nêu 4 biểu hiện thể 
hiện tôn trọng sự thật mà bản thân em đã thực hiện? 
b. Có ý kiến cho rằng “Chỉ cần nói thật với bố mẹ, thầy cô còn không cần nói thật với những 
người khác”, em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao? 
Câu 2: (2 điểm) 

Nhà Hương ở gần trường nhưng bạn rất hay đi học muộn. Khi lớp trưởng hỏi lí do, 
Hương luôn trả lời: “Tại bố mẹ không gọi mình dậy sớm”. 
a.  Em có đồng tình với Hương không? Vì sao? 
b. Nếu là bạn của Hương thì em sẽ khuyên bạn điều gì? 
 
  


